LỚP 12A2 - Tổ:……        BẢNG ĐIỂM CHẤM THI ĐUA VÀ TỔNG KẾT TUẦN: …… (Từ………...đến………..)

	Họ và tên
	HH-BT

Đồng phục

(-5đ)
	Trực nhật

(-5đ)
	Nói chuyện

(-5đ)
	Vi phạm khác

(-5đ)
	Quên DCHT

(-5đ)
	Không học bài

(-5đ)
	Không làm bài

(-5đ)
	Điểm KT

9-10->+5

7-8->+3
3-4->-3

0-2->-5
	Việc tốt, tuyên dương

(+10đ)
	Phát biểu

(5lần/1đ)
	Tổng kết
	Tổ trưởng

Xếp loại
	GVCN

Xếp loại

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mỗi học sinh có 100 điểm
Điểm từ 100 trở lên (không vi phạm): Tốt        Điểm từ 80->100: Khá         Điểm từ 60->79: TB      Từ 59 điểm trở xuống: Yếu *Nhận xét của tổ trưởng:           Tốt:……..HS               Khá:………HS               TB:……..HS      Yếu:…………HS
* Ghi chú:
ĐIỂM KIỂM TRA:
	Tên HS
	Toán
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Văn
	Sử
	Địa
	Anh
	Tin
	GDCD
	CN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú:
